
STT Mã số thuế Tên NNT
Ngày chuyển TT

06
Tên người đại diên

pháp luật
Địa chỉ cũ của người đại diện pháp luật

1 2800105943 Vũ Văn Tuấn 02/11/2017 Vũ Văn Tuấn Km 35 - Thị trấn Quan Sơn

2 2800108609 Nguyễn Văn Thịnh 27/04/2017 Nguyễn Văn Thịnh Xã Trung Tiến

3 2800102653 Kiều Thị Truyền 02/01/2019 Kiều Thị Truyền Thị trấn Quan Sơn

4 2800107429 Lê Văn Thành 27/04/2017 Lê Văn Thành xã Trung Tiến

5 2800102910 Trịnh Thị Viễn 04/05/2017 Trịnh Thị Viễn Km 22 - Trung Tiến

6 2800104918 Dương Van Thạch 27/04/2017 Dương Van Thạch Xã Trung Thượng

7 2800109899 Hoàng Văn Quế 04/05/2017 Hoàng Văn Quế Km 35 - Thị trấn Quan Sơn

8 2800101498 Vi Văn Thiên 14/07/2017 Vi Văn Thiên Chòm xầy xã Trung Hạ

9 2800110333 Nguyễn Thị Gấm 14/10/2016 Nguyễn Thị Gấm Bản xầy xã Trung hạ

10 2800865824 Nguyễn Tiến Lâm 19/04/2016 Nguyễn Tiến Lâm Thị trấn Quan Sơn
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11 2800865817 Lưu Đăng Thận 21/09/2016 Lưu Đăng Thận Xã Na Mèo

12 2800865736 Nguyễn Văn Tuân 11/12/2017 Nguyễn Văn Tuân Thị trấn Quan Sơn

13 2800865630 Trịnh Viết Đạt 09/08/2017 Trịnh Viết Đạt Xã Sơn Điện

14 2800941497 Tào Ngọc Thắng 02/11/2017 Tào Ngọc Thắng Thị Trấn Quan Sơn

15 2801072546 Đỗ Văn Toàn 02/01/2019 Đỗ Văn Toàn Km61 Sơn Điện Quan Sơn

16 2801146452 Lê Đăng Tú 11/12/2017 Lê Đăng Tú Thị Trấn Quan Sơn

17 2801142433 Đỗ Văn Ngọc 21/09/2016 Đỗ Văn Ngọc Xã Mường mìn

18 2801142828 Trương Văn Minh 04/05/2017 Trương Văn Minh Km22 Xã Trung Tiến

19 2801142095 Tạ Thị Tuỳ 04/05/2017 Tạ Thị Tuỳ Thị Trấn Quan sơn

20 2801142659 Nguyễn Mạnh Hùng 04/05/2017 Nguyễn Mạnh Hùng Xã Na Mèo

21 2801143268 Lê Đức Thành 12/06/2017 Lê Đức Thành Km27 Trung Thượng

22 2801142747 Phạm Văn Thuật 14/07/2017 Phạm Văn Thuật Xã Trung hạ

23 2801160030 Đỗ Văn Hào 19/04/2016 Đỗ Văn Hào Xã Sơn Điện

24 2801233056 Ninh Văn Lượng 04/05/2017 Ninh Văn Lượng Xã Trung Tiến



25 2801232197 Nguyễn Văn Sơn 19/04/2017 Nguyễn Văn Sơn Xã Trung Hạ

26 2801232775 Đỗ Thị Ngân 19/04/2016 Đỗ Thị Ngân Xã Trung Tiến

27 2801232415 Vi Văn An 02/01/2019 Vi Văn An Xã Trung Hạ

28 2801232422 Nguyễn Thị Hiền 04/05/2017 Nguyễn Thị Hiền Xã Trung Hạ

29 2801466999 Vi Văn Đại 02/01/2019 Vi Văn Đại Xã Trung Tiến

30 2801466893 Thiều Thị Thuý 02/01/2019 Thiều Thị Thuý Xã Trung Hạ

31 2801466928 Lê Văn Dũng 02/01/2019 Lê Văn Dũng Xã Trung Tiến

32 2801467223 Nguyễn Văn Dũng 27/04/2017 Nguyễn Văn Dũng Xã Na Mèo

33 2801543717 Nguyễn Khắc Nhất 04/05/2017 Nguyễn Khắc Nhất Thị trấn Quan Sơn

34 8053455767 Vi Thị Tấm 14/07/2017 Vi Thị Tấm Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn

35 2801572355 Nguyễn Thị Lâm 02/01/2019 Nguyễn Thị Lâm Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn

36 2801580081 Hà Văn Hùng 12/06/2017 Hà Văn Hùng Km 34 - Thị trấn Quan Sơn

37 2801598868 Vũ Thị Sen 09/08/2017 Vũ Thị Sen Xã Sơn Điện

38 2801598949 Dương Văn Toan 12/05/2016 Dương Văn Toan Thị trấn Quan Sơn



39 2801638528 Đỗ Thị Vân 02/11/2017 Đỗ Thị Vân Xã Tam Lư

40 0900636510 Nguyễn Văn Hùng 14/07/2017 Nguyễn Văn Hùng Bản Mìn

41 2801686105 Nguyễn Thị Thúy 11/12/2017 Nguyễn Thị Thúy Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn

42 2801700409 Đoàn Văn Định 11/12/2017 Đoàn Văn Định Xã Na Mèo

43 8106730723 Nguyễn Văn Mạnh 12/08/2020 Nguyễn Văn Mạnh TT Sơn Lư

44 2801753400 Hà Thị Tâm 04/05/2017 Hà Thị Tâm Xã Sơn Lư

45 2801753418 Lê Văn Cường 04/05/2017 Lê Văn Cường Xã Sơn Lư

46 2801753305 Phan Văn Thanh 27/04/2017 Phan Văn Thanh Xã Na Mèo

47 2801754789 Hà Văn Toàn 04/05/2017 Hà Văn Toàn Thị trấn Quan Sơn

48 2801758046 Nguyễn Thị Thu 11/11/2016 Nguyễn Thị Thu Xã Mường Mìn

49 2801838252 Nguyễn Thị Chung 14/07/2017 Nguyễn Thị Chung Xã Sơn Thuỷ

50 2801838485 Ngô Văn Phú 27/04/2017 Ngô Văn Phú Khu 6 - Thị trấn Quan Sơn

51 2801868673 Nguyễn Hữu Mạnh 11/12/2017 Nguyễn Hữu Mạnh Xã Sơn Điện

52 2801868786 Phạm Bá Thống 02/11/2017 Phạm Bá Thống Xã Na Mèo



53 8208117629 Lò Văn Duy 04/05/2017 Lò Văn Duy Khu 6

54 2801901433 Nguyễn Văn Luân 27/04/2017 Nguyễn Văn Luân Khu 5 - Thị trấn Quan Sơn

55 2801901673 Phạm Thị Chinh 09/08/2017 Phạm Thị Chinh Xã Sơn Điện

56 2801910269 Mai Thị Quyết 04/05/2017 Mai Thị Quyết Thị trấn Quan Sơn

57 2801910808 Nguyễn Thị Bích 04/05/2017 Nguyễn Thị Bích Xã Sơn Lư

58 2801910815 Nguyễn Văn Kỳ 04/05/2017 Nguyễn Văn Kỳ Xã Sơn Lư

59 2801910861 Nguyễn Bá Mạnh 04/05/2017 Nguyễn Bá Mạnh Xã Sơn Lư

60 2801910935 Tô Vĩnh Xuyên 04/05/2017 Tô Vĩnh Xuyên Xã Sơn Hà

61 2801911449 Lê Văn Thảo 04/05/2017 Lê Văn Thảo Xã Tam Lư

62 2801912749 Thiều Đình Tám 04/05/2017 Thiều Đình Tám Xã Sơn Điện

63 2801912805 Lê Thị Hương 21/09/2016 Lê Thị Hương Xã Sơn Điện

64 2801913044 Lê Văn Cường 14/07/2017 Lê Văn Cường Xã Mường Mìn

65 2801913252 Lê Văn Hạnh 04/05/2017 Lê Văn Hạnh Xã Sơn Thủy

66 2801913291 Hà Văn Oanh 04/05/2017 Hà Văn Oanh Xã Sơn Thủy



67 2801915281 Hà Văn Chuyền 14/09/2016 Hà Văn Chuyền Xã Trung Thượng

68 2801971649 Bùi Văn Huy 11/11/2016 Bùi Văn Huy Xã Trung Hạ

69 2802005711 Hà Văn Hòa 04/05/2017 Hà Văn Hòa Khu 6

70 2802005743 Hoàng Thị Thái 02/01/2019 Hoàng Thị Thái Khu 4

71 2802006232 Lê Trọng Chung 02/11/2017 Lê Trọng Chung Khu 4

72 2802006465 Lộc Văn Băng 19/04/2016 Lộc Văn Băng Xã Sơn Hà

73 2802006722 Lê Văn Hoà 04/05/2017 Lê Văn Hoà Xã Sơn Lư

74 2802006754 Lữ Văn Nghiệp 04/05/2017 Lữ Văn Nghiệp Xã Sơn Lư

75 2802006842 Thiều Quang Ngọc 04/05/2017 Thiều Quang Ngọc Xã Tam Thanh

76 2802006881 Đinh Văn Thắng 04/05/2017 Đinh Văn Thắng Xã Tam Thanh

77 2802019256 Đinh Văn Lanh 04/05/2017 Đinh Văn Lanh Xã Tam Thanh

78 2802019344 Lê Văn Thành 04/05/2017 Lê Văn Thành Xã Tam Thanh

79 2802020082 Lê Thị Minh 11/12/2017 Lê Thị Minh Xã Na Mèo

80 2802020205 Hoàng Trung Cao 04/05/2017 Hoàng Trung Cao Xã Na Mèo



81 2802020501 Lương Văn Đông 04/05/2017 Lương Văn Đông Xã Sơn Điện

82 2802020519 Hoàng Ngọc Hoa 04/05/2017 Hoàng Ngọc Hoa Xã Sơn Điện

83 2802220973 Lê Thị Hinh 14/10/2016 Lê Thị Hinh Xã Trung Hạ

84 2802221215 Vũ Thị Quyền 04/05/2017 Vũ Thị Quyền xã Trung Thượng

85 2802221247 Hà Thị Thư 04/05/2017 Hà Thị Thư xã Trung Thượng

86 2802221737 Lê Văn Thắng 18/08/2016 Lê Văn Thắng xã Sơn Điện

87 2802222829 Lò Văn Lâm 04/05/2017 Lò Văn Lâm xã Tam Lư

88 2802222850 Lộc Thị Vừng 02/01/2019 Lộc Thị Vừng xã Tam Lư

89 2802222917 Đỗ Hùng 02/01/2019 Đỗ Hùng xã Tam Lư

90 2802222949 Lộc Văn Thơ 02/01/2019 Lộc Văn Thơ xã Tam Lư

91 2802222963 Hà Văn Thủy 04/05/2017 Hà Văn Thủy xã Tam Lư

92 2802223519 Lê Văn Hùng 04/05/2017 Lê Văn Hùng xã Na Mèo

93 2802223727 Phạm Văn Thuật 27/04/2017 Phạm Văn Thuật xã Na Mèo

94 2802223759 Ngân Văn Thứng 14/07/2017 Ngân Văn Thứng xã Na Mèo



95 2802223780 Nguyễn Văn Phúc 11/12/2017 Nguyễn Văn Phúc xã Na Mèo

96 2802250657 Nguyễn Thị Hà 11/12/2017 Nguyễn Thị Hà Xã Trung Hạ

97 2802250664 Hà Văn Bình 04/05/2017 Hà Văn Bình xã Trung Hạ

98 2802284007 Lê Văn Đạo 02/11/2017 Lê Văn Đạo xã Sơn Lư

99 2802284014 Nguyễn Thị Định 09/08/2017 Nguyễn Thị Định xã Sơn Lư

100 2802300499 Hứa Thị Thái 19/07/2016 Hứa Thị Thái Khu 4

101 2802311370 Lê Đức Thành 12/06/2017 Lê Đức Thành Trung Thượng

102 2802321851 Hà Văn Tập 04/05/2017 Hà Văn Tập Xã Tam Lư

103 2802321876 Hà Văn Lâm 04/05/2017 Hà Văn Lâm Xã Tam Lư

104 2802321900 Lò Thị Tiến 04/05/2017 Lò Thị Tiến Xã Tam Lư

105 2802321971 Vi Văn Dự 04/05/2017 Vi Văn Dự Xã Tam Lư

106 2802322051 Nguyễn Xuân Khoa 04/05/2017 Nguyễn Xuân Khoa Xã Sơn Điện

107 2802322118 Lương Văn Đạo 04/05/2017 Lương Văn Đạo Xã Sơn Điện

108 2802322125 Hà Thị Hợp 04/05/2017 Hà Thị Hợp Xã Sơn Điện



109 2802322164 Ngô Thị Tự 04/05/2017 Ngô Thị Tự Xã Sơn Điện

110 2802322277 Hà Thị Thiềm 04/05/2017 Hà Thị Thiềm Xã Sơn Điện

111 2802322534 Ngân Văn En 04/05/2017 Ngân Văn En Xã Sơn Điện

112 2802322566 Hoàng Văn Thủy 04/05/2017 Hoàng Văn Thủy Xã Sơn Điện

113 2802322580 Lê Thị Ngọc 04/05/2017 Lê Thị Ngọc Xã Sơn Điện

114 2802322703 Lê Văn Phong 04/05/2017 Lê Văn Phong Xã Sơn Điện

115 2802322710 Lê Thị Thắm 04/05/2017 Lê Thị Thắm Xã Sơn Điện

116 2802322767 Phạm Bá Thảo 04/05/2017 Phạm Bá Thảo Xã Sơn Điện

117 2802322816 Lộc Văn Mai 04/05/2017 Lộc Văn Mai Xã Sơn Điện

118 2802322848 Len Thị Hiền 04/05/2017 Len Thị Hiền Xã Sơn Điện

119 2802322855 Lương Văn Dan 04/05/2017 Lương Văn Dan Xã Sơn Điện

120 2802322862 Đỗ Đình Thắng 04/05/2017 Đỗ Đình Thắng Xã Sơn Điện

121 2802322887 Len Văn Nhuận 04/05/2017 Len Văn Nhuận Xã Sơn Điện

122 2802322894 Hà Văn Hè 04/05/2017 Hà Văn Hè Xã Sơn Điện



123 2802322936 Hà Văn Thích 04/05/2017 Hà Văn Thích Xã Mường Mìn

124 2802322943 Lương Văn Nới 04/05/2017 Lương Văn Nới Xã Mường Mìn

125 2802322950 Dương Văn Tuấn 14/07/2017 Dương Văn Tuấn Xã Mường Mìn

126 2802322968 Lương Văn Đều 04/05/2017 Lương Văn Đều Xã Mường Mìn

127 2802322975 Lê Văn Thủy 04/05/2017 Lê Văn Thủy Xã Mường Mìn

128 2802322982 Lương Văn Thiện 04/05/2017 Lương Văn Thiện Xã Mường Mìn

129 2802323016 Lương Văn Thóa 04/05/2017 Lương Văn Thóa Xã Mường Mìn

130 2802323055 Hà Thị Thoa 04/05/2017 Hà Thị Thoa Xã Mường Mìn

131 2802323087 Lữ Văn Thuân 04/05/2017 Lữ Văn Thuân Xã Mường Mìn

132 2802323094 Lương Thị Hoan 04/05/2017 Lương Thị Hoan Xã Mường Mìn

133 2802323111 Đỗ Thị Lý 04/05/2017 Đỗ Thị Lý Xã Mường Mìn

134 2802323129 Đỗ Văn Cỏng 04/05/2017 Đỗ Văn Cỏng Xã Mường Mìn

135 2802323143 Lê Văn Anh 04/05/2017 Lê Văn Anh Xã Mường Mìn

136 2802323150 Đinh Văn Tuấn 09/08/2017 Đinh Văn Tuấn Xã Mường Mìn



137 2802323217 Đỗ Đồng Tĩnh 04/05/2017 Đỗ Đồng Tĩnh Xã Mường Mìn

138 2802323231 Đỗ Viết Côi 02/11/2017 Đỗ Viết Côi Xã Mường Mìn

139 2802323249 Phạm Bá Khang 14/07/2017 Phạm Bá Khang Xã Mường Mìn

140 2802323369 Lò Thị Từ 04/05/2017 Lò Thị Từ Xã Sơn Thủy

141 2802323376 Lữ Chí Công 04/05/2017 Lữ Chí Công Xã Sơn Thủy

142 2802323383 Phạm Bá Duy 04/05/2017 Phạm Bá Duy Xã Sơn Thủy

143 2802323390 Ngân Thị Tuyết 04/05/2017 Ngân Thị Tuyết Xã Sơn Thủy

144 2802323418 Hà Văn Lưu 04/05/2017 Hà Văn Lưu Xã Sơn Thủy

145 2802323425 Hà Văn Doãn 04/05/2017 Hà Văn Doãn Xã Sơn Thủy

146 2802323457 Ngân Văn Hương 04/05/2017 Ngân Văn Hương Xã Sơn Thủy

147 2802323471 Ngân Thị Trang 04/05/2017 Ngân Thị Trang Xã Sơn Thủy

148 2802323489 Lê Đức Chung 04/05/2017 Lê Đức Chung Xã Na Mèo

149 2802323513 Phạm Thị Vọng 04/05/2017 Phạm Thị Vọng Xã Na Mèo

150 2802323552 Hà Văn Nhớ 04/05/2017 Hà Văn Nhớ Xã Na Mèo



151 2802323672 Phạm Thị Nhàn 04/05/2017 Phạm Thị Nhàn Xã Na Mèo

152 2802323721 Lương Thị Tượng 04/05/2017 Lương Thị Tượng Xã Na Mèo

153 2802323746 Hà Thị Chinh 04/05/2017 Hà Thị Chinh Xã Na Mèo

154 2802323802 Nguyễn Thọ Sơn 04/05/2017 Nguyễn Thọ Sơn Xã Na Mèo

155 2802323834 Hà Thị Hương 04/05/2017 Hà Thị Hương Xã Na Mèo

156 2802323866 Ngân Văn Thị 04/05/2017 Ngân Văn Thị Xã Na Mèo

157 2802324556 Phạm Văn Mạnh 04/05/2017 Phạm Văn Mạnh Xã Trung Tiến

158 2802324595 Thiều Thị Hằng 04/05/2017 Thiều Thị Hằng Xã Trung Tiến

159 2802324605 Hoàng Thanh Bình 19/04/2016 Hoàng Thanh Bình Xã Trung Tiến

160 2802324644 Lê Thị Hòa 04/05/2017 Lê Thị Hòa Xã Trung Tiến

161 2802332765 Hà Văn Cuôn 14/07/2017 Hà Văn Cuôn Xã Sơn Lư

162 2802355272 Hà Văn Tính 04/05/2017 Hà Văn Tính Xã Tam Thanh

163 2802403254 Nguyễn Văn Đào 11/12/2017 Nguyễn Văn Đào Na Mèo

164 2802403293 Hà Văn Thiêu 06/12/2016 Hà Văn Thiêu Sơn Thủy



165 2802403374 Phạm Bá Mạnh 14/07/2017 Phạm Bá Mạnh Mường Mìn

166 2802417218 Đinh Văn Tiếp 02/11/2017 Đinh Văn Tiếp Sơn Lư

167 2802417289 Thiều Thị Hai 27/04/2017 Thiều Thị Hai Sơn Lư

168 2802417320 Phạm Bá Tuyển 04/11/2016 Phạm Bá Tuyển Khu 5

169 2802430480 Đỗ Thị Huy 02/01/2019 Đỗ Thị Huy Khu 5

170 2802430674 Lương Văn Âm 02/01/2019 Lương Văn Âm xã Sơn Thủy

171 2802430804 Hà Văn Sim 02/01/2019 Hà Văn Sim xã Tam Lư

172 2802430829 Vi Thị Vọng 02/01/2019 Vi Thị Vọng xã Tam Lư

173 2802431124 Lê Xuân Thủy 14/07/2017 Lê Xuân Thủy xã Na Mèo

174 2802431477 Phạm Văn Hợi 14/07/2017 Phạm Văn Hợi xã Sơn Lư

175 2802431766 Đỗ Viết Ngọc 14/07/2017 Đỗ Viết Ngọc xã Sơn Điện

176 2802431854 Phạm Bá Khin 14/07/2017 Phạm Bá Khin xã Sơn Điện

177 2802432181 Ngân Văn Đức 02/01/2019 Ngân Văn Đức Khu 5

178 2802432488 Cầm Thị Thu Hoài 27/04/2017 Cầm Thị Thu Hoài Khu 4



179 2802432512 Trần Thị Lệ 14/07/2017 Trần Thị Lệ Khu 6

180 2802434044 Lương Văn Luyện 17/05/2017 Lương Văn Luyện Mường Mìn

181 8474491714 Lữ Thị Doan 02/07/2020 Lữ Thị Doan TT Sơn Lư

182 2802480516 Trịnh Tuyết Mai 02/01/2019 Trịnh Tuyết Mai Bản Din

183 8882739667-001
HỘ KINH DOANH DƯỠNG
SINH TÂM AN

14/10/2025 Ngân Thị Hoa Bản Na Mèo






























